BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 9

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính 

A. Thuỷ tinh trong.
B. Nhựa trong.C.Nhôm.D. Nước
Câu 2: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng 

A. Truyền thẳng ánh sáng.   



B. Tán xạ ánh sáng.   

C. Phản xạ ánh sáng.   




D. Khúc xạ ánh sáng.

Câu 3: Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng 

A. bất kỳ đi qua quang tâm của thấu kính.   


B. đi qua hai tiêu điểm của thấu kính . 

C. tiếp tuyến của thấu kính tại quang tâm.   


D. đi qua một tiêu điểm

Câu 4: Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm 

A. Thay đổi được.            C. Thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn.


B. Không thay đổi được.  D. Các thấu kính có tiêu cự như nhau. 

Câu 5:Tia sáng có tia tới truyền qua tiêu điểm thấu kính là:
	A.Tia 1


B.Tia 2


C. Tia 3

D. không có tia nào


	


Câu 6: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự f của thấu kính. Câu nào đúng khi nói về vị trí của vật AB?

A. AB nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính

B. AB cách thấu kính một khoảng d (f < d < 2f)

C. AB ở rất ra thấu kính

D. AB ở vị trí bất kì

Câu 7: Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ?

A. Thấu kính hội tụ có phần rìa dày hơn phần giữa

B. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh ảo

C. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật

D. Thấu kính hội tụ có thể cho ảnh ảo hoặc ảnh thật
Câu 8: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Đặt một vật sáng AB trước thấu kính và cách thấu kính một khoảng d = 30cm. A’B’ là ảnh của AB qua thấu kính. Nhận xét nào sau đây là đúng?

	A. A’B’ là ảnh ảo, lớn hơn vật
	C. A’B’ là ảnh thật, lớn hơn vật

	B. A’B’ là ảnh ảo, nhỏ hơn vật
	D. A’B’ là ảnh thật, nhỏ hơn vật


Câu 9: Kí hiệu thấu kính phân kì được vẽ như   
	A. hình a.                  B. hình b.

C. hình c.                  D. hình d.
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Câu 10: Chiếu chùm tia tới song song với trục chính của một thấu kính phân kì thì

A. chùm tia ló là chùm sáng song song.    
B. chùm tia ló là chùm sáng phân kì.

C. chùm tia ló là chùm sáng hội tụ.     

D. không có chùm tia ló vì ánh sáng bị phản xạ hoàn toàn.

Câu 11: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính phân kỳ cho tia ló:

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. song song với trục chính của thấu kính.

C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.

D. tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

Câu 12: Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng   

A. tiêu cự của thấu kính.                       B. hai lần tiêu cự của thấu kính.

C. bốn lần tiêu cự của thấu kính.              D. một nửa tiêu cự của thấu kính.

Câu 13: Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là 

A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn lớn hơn vật.

D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.

Câu 14: Nếu đưa một vật ra thật xa thấu kính phân kỳ thì ảnh của vật 
A. di chuyển gần thấu kính hơn.               

B. có vị trí không thay đổi.


C. di chuyển ra xa vô cùng.                      

D. cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

Câu 15: Hình 1 cho biết ∆ là trục chính của một thấu kính, AB là vật  sáng, A’B’ là ảnh của AB.


Nhận xét về thấu kính và ảnh A’B’ nào sau đây là đúng?

A. Thấu kính hội tụ, A’B’ là ảnh ảo

B. Thấu kính hội tụ, A’B’ là ảnh thật

C. Thấu kính phân kì, A’B’ là ảnh ảo

D. Thấu kính phân kì, A’B’ là ảnh thật

Câu 16:Cho một thấu kính hội tụ có khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 60 cm. Tiêu cự của thấu kính là:
	A. 60 cm
	B. 120 cm
	C. 30 cm
	D. 90 cm


Câu 17:Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ?

A. Trục chính của thấu kính là đường thẳng bất kì.

B. Quang tâm của thấu kính cách đều hai tiêu điểm.

C. Tiêu điểm của thấu kính phụ thuộc vào diện tích của thấu kính.

D. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính.

Câu 18: Hình dưới cho biết ∆ là trục chính của một thấu kính, AB là vật  sáng, A’B’ là ảnh của AB.

	Nhận xét về thấu kính và ảnh A’B’ nào sau đây là đúng?

A. Thấu kính hội tụ, A’B’ là ảnh ảo

B. Thấu kính hội tụ, A’B’ là ảnh thật

C. Thấu kính phân kì, A’B’ là ảnh ảo

D. Thấu kính phân kì, A’B’ là ảnh thật
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Câu 19:Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì giống nhau ở chỗ:

A. đều cùng chiều với vật

B. đều ngược chiều với vật

C. đều lớn hơn vật


D. đều nhỏ hơn vật
Câu 20:Vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng với vị trí tiêu điểm:

A. Đặt trong khoảng tiêu cự.
B. Đặt ngoài khoảng tiêu cự.

C. Đặt tại tiêu điểm.


D. Đặt rất xa.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Một vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một đoạn d = 15cm. Tiêu cự của thấu kính là f = 10cm. Tính khoảng cách từ ảnh của vật sáng AB đến thấu kính.
Câu 2: Một vật AB trước TKPK có tiêu cự f = 32cm sao cho AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Biết ảnh A’B’ chỉ cao bằng ¼ vật AB. Xác định vị trí của vật, ảnh của vật

Câu 3: Một vật AB trước TKPK sao cho AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 90cm thì ảnh A’B’ chỉ cao bằng 1/3 vật AB. Tính tiêu cự của thấu kính

3





2





1








B





A





B’





A’





∆





Hình 1








